
Stt Tên
Mã số
khách
hàng

Ngày sinh Số CCCD Nơi cấp Ngày cấp Địa chỉ thường trú
Số điện
thoại

Ký hiệu
lô đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
của lô đất

(đồng/lô đất)

Tổng giá trúng
đấu giá của lô

đất
(đồng/lô đất)

Tiền đặt trước
đã nộp
(đồng)

Số tiền còn phải
nộp NSNN

(đồng)
Chênh lệch

1
Nguyễn Văn

Chữ
MS08 27/12/1962 038062007559

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

28/06/2021
Thôn 3, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hóa
0977303714 LK:C-02 125.00 625,000,000 1,088,888,000 312,500,000 776,388,000 463,888,000

2
Nguyễn Thị

Dũng
MS16 18/03/1991 038191039800

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

27/08/2021
Thôn 5, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hoá
0968682312 LK:C-03 125.00 625,000,000 1,249,999,999 312,500,000 937,499,999 624,999,999

3
Nguyễn Thị

Thuỷ
MS55 27/11/1994 038194002431

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

28/06/2021
Thôn 4, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hoá
0825338696 LK:C-04 125.00 625,000,000 1,129,999,999 312,500,000 817,499,999 504,999,999

4
Thiều Quang

Hùng
MS28 27/06/1990 038090038439 Bộ Công an 19/08/2024

Thôn Lạc Quy, xã
Thiệu Trung, tỉnh

Thanh Hoá
0987644998 LK:C-05 125.00 625,000,000 1,052,000,000 312,500,000 739,500,000 427,000,000

5 Lê Duy Phương MS47 20/12/1987 038087046723

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

10/8/2021
Thôn Mỹ Lý, xã
Thiệu Trung, tỉnh

Thanh Hóa
0963448642 LK:C-06 125.00 625,000,000 1,053,100,000 312,500,000 740,600,000 428,100,000

6 Đỗ Đình Chung MS09 15/01/1987 038087016916

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

28/06/2021
phường Đông Tiến,

tỉnh Thanh Hoá
0973384487 LK:C-07 125.00 625,000,000 1,092,800,000 312,500,000 780,300,000 467,800,000

7 Trần Đăng Cẩn MS07 05/02/1986 038086037941 Bộ Công an 25/7/2025
Thôn Mỹ Dưa, xã

Triệu Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

0977526336 LK:C-08 125.00 625,000,000 1,131,000,000 312,500,000 818,500,000 506,000,000

8
Vũ Thị Hằng

Nga
MS40 21/11/1984 038184001452

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

11/03/2023

Lô 01 MBQH 685
Nam Sơn, phường
Đông Quang, tỉnh

Thanh Hoá

0945251636 LK:D-02 125.00 625,000,000 782,000,000 312,500,000 469,500,000 157,000,000

9 Nguyễn Thị Liên MS31 08/1/1988 038188032120

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

11/08/2022
Kp Trà Thượng, xã
Thiệu Trung, tỉnh

Thanh Hóa
0849485222 LK:D-03 125.00 625,000,000 826,031,000 312,500,000 513,531,000 201,031,000

10
Thiều Quang

Hùng
MS28 27/06/1990 038090038439 Bộ Công an 19/08/2024

Thôn Lạc Quy, xã
Thiệu Trung, tỉnh

Thanh Hoá
0987644998 LK:D-04 125.00 625,000,000 751,200,000 312,500,000 438,700,000 126,200,000

11
Nguyễn Thăng

Nam
MS39 20/09/1988 038088046660

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

16/09/2022

Lô 28 Nơ 3, KĐT
Đông Bắc Ga, phường

Hạc Thành, Thanh
Hóa

0943024604 LK:D-05 125.00 625,000,000 806,900,000 312,500,000 494,400,000 181,900,000

Phụ lục
Danh sách người trúng giá đấu giá phiên đấu giá quyền sử dụng đất dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nổ Dọc, Tây đường vào Thôn 3, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu

Hóa cũ, nay là xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Công văn đề nghị phê duyệt kết quả số 126/2026/CV-CNTH ngày 29/7/2026 của Công ty đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia Chi nhánh Thanh Hóa)
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12 Lê Thị Hiền MS21 08/03/1981 038181024134

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

15/08/2021
Phố Thống Nhất,

Phường Đông Sơn,
Thanh Hóa

0978952036 LK:D-06 125.00 625,000,000 801,000,000 312,500,000 488,500,000 176,000,000

13 Nguyễn Đức Tài MS53 30/04/1992 038092042633

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

11/11/2021
TDP Ngọc Bôi,

phường Đông Tiến,
tỉnh Thanh Hoá

0978978350 LK:D-07 125.00 625,000,000 730,000,000 312,500,000 417,500,000 105,000,000

14
Nguyễn Thị

Dũng
MS16 18/03/1991 038191039800

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

27/08/2021
Thôn 5, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hoá
0968682312 LK:D-08 125.00 625,000,000 949,999,999 312,500,000 637,499,999 324,999,999

15
Nguyễn Thăng

Huyên
MS29 02/02/1963 038063024081

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

27/8/2021
Thôn Nguyệt Lãng,
xã Thiệu Trung, tỉnh

Thanh Hóa
0393175354 LK:D-09 125.00 625,000,000 861,000,000 312,500,000 548,500,000 236,000,000

16
Nguyễn Thăng

Huyên
MS29 02/02/1963 038063024081

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

27/8/2021
Thôn Nguyệt Lãng,
xã Thiệu Trung, tỉnh

Thanh Hóa
0393175354 LK:D-10 125.00 625,000,000 861,500,000 312,500,000 549,000,000 236,500,000

17
Nguyễn Thị

Dũng
MS16 18/03/1991 038191039800

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

27/08/2021
Thôn 5, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hoá
0968682312 LK:D-11 125.00 625,000,000 1,049,999,999 312,500,000 737,499,999 424,999,999

18
Hoàng Đình

Hoài
MS25 15/08/1983 038083051451 Bộ Công an 27/08/2025

KP Hồng Đô, xã
Thiệu Trung, tỉnh

Thanh Hoá
0989967183 LK:D-12 125.00 687,500,000 996,000,000 343,750,000 652,250,000 308,500,000

19
Hoàng Đình

Hoài
MS25 15/08/1983 038083051451 Bộ Công an 27/08/2025

KP Hồng Đô, xã
Thiệu Trung, tỉnh

Thanh Hoá
0989967183 LK:D-13 125.00 687,500,000 1,039,000,000 343,750,000 695,250,000 351,500,000

20
Hoàng Đình

Hoài
MS25 15/08/1983 038083051451 Bộ Công an 27/08/2025

KP Hồng Đô, xã
Thiệu Trung, tỉnh

Thanh Hoá
0989967183 LK:D-14 125.00 625,000,000 859,000,000 312,500,000 546,500,000 234,000,000

21
Trịnh Thị Thùy

Linh
MS33 14/9/1993 038193043995

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

27/8/2021
Thôn 2, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hóa
0972313294 LK:D-15 125.00 625,000,000 778,000,000 312,500,000 465,500,000 153,000,000

22
Vũ Thị Hằng

Nga
MS40 21/11/1984 038184001452

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

11/03/2023
Lô 01 MBQH 685

phường Đông Quang,
tỉnh Thanh Hoá

0945251636 LK:D-16 125.00 625,000,000 719,000,000 312,500,000 406,500,000 94,000,000

23
Vũ Thị Hằng

Nga
MS40 21/11/1984 038184001452

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

11/03/2023
Lô 01 MBQH 685

phường Đông Quang,
tỉnh Thanh Hoá

0945251636 LK:D-17 125.00 625,000,000 738,000,000 312,500,000 425,500,000 113,000,000

24 Lê Văn Quy MS49 15/6/1967 038067002881

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

11/8/2021
Thôn 4, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hóa
0948003519 LK:D-18 125.00 625,000,000 748,300,000 312,500,000 435,800,000 123,300,000

25 Lê Văn Quy MS49 15/6/1967 038067002881

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

11/8/2021
Thôn 4, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hóa
0948003519 LK:D-19 125.00 625,000,000 749,500,000 312,500,000 437,000,000 124,500,000

2



26
Nguyễn Văn

Chữ
MS08 27/12/1962 038062007559

Cục trưởng cục
cảnh sát quản lý
hành chính về

TTXH

28/06/2021
Thôn 3, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hóa
0977303714 LK:D-20 125.00 625,000,000 741,888,000 312,500,000 429,388,000 116,888,000

27 Lê Văn Anh MS02 21/6/1986 038086006594 Bộ Công an 11/6/2026
Thôn 5, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hóa
0962965898 LK:D-21 125.00 625,000,000 783,283,000 312,500,000 470,783,000 158,283,000

28 Lê Văn Anh MS02 21/6/1986 038086006594 Bộ Công an 11/6/2026
Thôn 5, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hóa
0962965898 LK:D-22 125.00 625,000,000 775,250,000 312,500,000 462,750,000 150,250,000

29 Lê Văn Anh MS02 21/6/1986 038086006594 Bộ Công an 11/6/2026
Thôn 5, xã Thiệu
Trung, tỉnh Thanh

Hóa
0962965898 LK:D-23 125.00 625,000,000 775,250,000 312,500,000 462,750,000 150,250,000

Tổng: 29 lô đất 3,625.0 18,250,000,000 25,919,889,996 9,125,000,000 16,794,889,996 7,669,889,996

Đấu giá viên

Kiều Thị Lan

Người lập

Lê Hải Nam
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